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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Lớp:  17C1_HL2_TT1

   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

          Câu 1: ( 2 điểm)
a. Thực hiện từng bước thao tác sắp xếp tăng dần dãy số sau bằng giải thuật QuickSort:

7, 12, 4, 9, 11, 10, 6, 5 (1 điểm)

b. Sử dụng dãy số đã sắp xếp ở câu a, thực hiện từng bước thao tác tìm phần tử x =6 bằng phương pháp tìm nhị phân. (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

Cho cây nhị phân tìm kiếm được tạo từ dãy số nhập theo thứ tự như sau:



9, 8, 3, 10, 12, 13, 4, 5, 11, 6, 7
a. Hãy vẽ cây trên (1 điểm)

b. Hãy duyệt cây trên theo 2 cách : Node-Left-Right, Left-Right-Node. 
(1 điểm)

c. Hãy vẽ cây trên sau từng bước xóa lần lượt các node: 9, 8 (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Cho cây nhị phân tìm kiếm có cấu trúc dữ liệu như sau:

struct node

{

int data;

node *left, *right;

};

typedef node* tree;

Hãy viết hàm tính tổng các node bậc 2 có giá trị chia hết cho x.
Câu 4: (3 điểm)

Cho danh sách các học phần với cấu trúc dữ liệu được khai báo như sau: 

struct SanPham
{


char NhaSX[10]; 
// nhà sản xuất

char TenSP[50];

// tên sản phẩm 

int GiaBan; 


// giá bán
};

struct node

{


SanPham data;


node *link;

};

struct list

{


node *first,*last;

};

Hãy viết các hàm:

a. Xuất danh sách các sản phẩm của nhà sản xuất là “SamSung” theo dạng bảng như sau:
STT
Nha SX 
 San Pham 

Gia ban 
--------------------------------------------------------

1
SamSung
TiVi


38000000
2. 
SamSung
May giat

70000000



…








(1.5 điểm)

b. Sắp xếp các sản phẩm giảm dần theo giá bán, nếu cùng giá bán thì tăng dần theo nhà sản xuất.    (1.5 điểm)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Khoa


Vũ Thị Thái Linh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Lớp:  17C1_HL2_TT1

 Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	7, 12, 4, 9, 11, 10, 6, 5
	2.0

	
	a
	0

1

2

3

4

5

6

7

L = 0, r = 7, x = a[3] = 7
7
12i
4
<9>

11
10
6
5j
7
5
4
<9>i
11
10
6j
12
7
5
4
6j
11i
10
<9>

12
L = 0, r = 3, x = a[1] = 3
7i
<5>

4j
6
4
<5>ij
7
6
4i
<5>

7j
6
L = 2, r = 3, x = a[2] = 5
<7>i
6j
6j
<7>i
L = 4, r = 7, x = a[5] = 7

11i
<10>

9j
12
9
<10>i,j
11
12
9j
<10>
11i
12
L = 6, r = 7, x = a[6] = 8
<11>i,j
12
j
<11>
12i
4
5
6
7
9
10
11
12

	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	b
	x=6
( l=0, r=7, m= 3: a[3]=7 > x
( l=0, r=2, m= 1: a[1]=5 < x

( l=2, r=2, m= 2: a[2]=6 = x trả về 2
	0.25
0.25

0.5

	2
	
	9, 8, 3, 10, 12, 13, 4, 5, 11, 6, 7
	3

	
	a
	



	1

	
	b
	Node-Left-Right (0.5 điểm): 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 11, 13
Left-Right-Node (0.5 điểm): 7, 6, 5, 4, 3, 8, 11, 13, 12, 10, 9
	0.5

0.5

	
	c
	Xóa node 9
Xóa node 8

	0.5

0.5

	3
	
	Viết hàm đếm tính tổng node bậc 2 có giá trị chia hết cho x
	2.0

	
	
	int Cau3(tree root, int x)

{

  if(root==NULL) return 0;

if(root->left!=NULL && root->right!=NULL)
       if(root->data%x==0)

return root->data + Cau3(root->left,x)+Cau3(root->right,x);


return Cau3(root->left,x)+Cau3(root->right,x);

}


	0.25

1

0.75

	4
	
	
	3.0

	
	a
	Xuất danh sách các sản phẩm của nhà sản xuất “SamSung”  theo dạng bảng
	1.5

	
	
	void Cau4a(list l)

{

node *p=l.first;int stt=1;



cout<<”STT\tNha SX\t San pham\t Gia ban\n”;

  cout<<”--------------------------------\n“;

while (p!=NULL)


{



if ( strcmp(p->data.NhaSX,“SamSung“)==0)




cout<<stt++<<”\t”<<p->data.NhaSX<<”\t”<<



p->data.TenSP<<”\t”<<p->data.GiaBan<<endl;




p=p->link; 




}



}
}

Lưu ý: Nếu SV thiếu số thứ tự thì -0.25 đ
	0.25

0.75

0.5

	
	b
	Sắp xếp các sản phẩm giảm dần theo giá bán, nếu cùng giá bán thì tăng dần theo nhà sản xuất.
	1.5

	
	
	void Cau4b(list l)

{


for (node*p=l.first; p!=l.last; p=p->link)



for (node*q=l.first; q!=NULL; q=q->link)

if (p->data.GiaBan<q->data.GiaBan||(p-> data.GiaBan ==q->data.GiaBan && strcmp(p-> data.NhaSX,q->data.NhaSX)>0))





swap(p->data,q->data);



}
	0.25

1

0.25


_______Hết_______

            
 TRƯỞNG BỘ MÔN

        



GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Lớp:  17C1-HL2-TT1

 Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

          Câu 1: ( 2 điểm)
a. Thực hiện từng bước thao tác sắp xếp tăng dần dãy số sau bằng giải thuật QuickSort:

5, 9, 2, 6, 8, 4, 10, 7 (1 điểm)

b. Sử dụng dãy số đã sắp xếp ở câu a, thực hiện từng bước thao tác tìm phần tử x =5 bằng phương pháp tìm nhị phân. (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

Cho cây nhị phân tìm kiếm được tạo từ dãy số nhập theo thứ tự như sau:



8, 3,  9, 2, 7, 11, 5, 10, 12, 4, 6
a. Hãy vẽ cây trên (1 điểm)

b. Hãy duyệt cây trên theo 2 cách : Node-Left-Right, Left-Right-Node. 
(1 điểm)

c. Hãy vẽ cây trên sau từng bước xóa lần lượt các node: 7, 8 (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Cho cây nhị phân tìm kiếm có cấu trúc dữ liệu như sau:
struct node

{

int data;

node *left, *right;

};

typedef node* tree;

Hãy viết hàm xuất các node lá có giá trị chia hết cho 3.
Câu 4: (3 điểm)

Cho danh sách các lớp học với cấu trúc dữ liệu được khai báo như sau: 

struct SanPham
{


char NhaSX[10]; 
// nhà sản xuất

char TenSP[50];
// tên sản phẩm 


int GiaBan; 


// giá bán
};
struct node

{


XeMay data;


node *link;

};

struct list

{


node *first,*last;

};

Hãy viết các hàm:

a.   Đếm số sản phẩm có giá bán lớn hơn x (x là tham số).
 (1.5 điểm)

b. Tìm sản phẩm có giá bán cao nhất,



(1.5 điểm)
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Khoa
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Lớp:  17C1-HL2-TT1

   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	5, 9, 2, 6, 8, 4, 10, 7
	2.0

	
	a
	0

1

2

3

4

5

6

7

l = 0, r = 7, x = a[3] = 5
5
9i
2
<6>

8
4j
10
7
5
4
2
<6>i,j
8
9
10
7
5
4
2j
<6>
8j
9
10
7
l = 0, r = 2, x = a[1] = 3
5i
<4>

2j
2
<4>i,j
5
2j
<4>

5i
l = 4, r = 7, x = a[5] = 8
8
<9>i
10
7j
8
7j
10i
<9>

l = 4, r = 5, x = a[4] = 7
<8>i
7j
7j
<8>i
l = 6, r = 7, x = a[6] = 9
<10>i
9j
9j
10i
KQ

2
4
5
6
7
8
9
10

	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	b
	x = 5
( l=0, r=7, m= 3: a[3]=6> x
( l=0, r=2, m= 1: a[1]=4< x

( l=2, r=2, m= 2: a[2]=5 = x trả về 2
	0.25
0.25

0.5

	2
	
	8, 3,  9, 2, 7, 11, 5, 10, 12, 4, 6
	3

	
	a
	

	1

	
	b
	Node-Left-Right (0.5 điểm): 8, 3, 2, 7, 5, 4, 6, 9, 11, 10, 12
Left-Right-Node (0.5 điểm): 2, 4, 6, 5, 7, 3, 10, 12, 11, 9, 8
	0.5

0.5

	
	c
	Xóa node 7
Xóa node 8

	0.5

0.5

	3
	
	Hãy viết hàm xuất các node lá có giá trị chia hết cho 3
	2.0

	
	
	void Cau3(tree root)

{

  if(root!=NULL) 
  {


Cau3(root->left);


if (root->left==NULL&&root->right==NULL 

           && root->data%3==0)


cout<<root->data<<”\t”;


Cau3(root->right);
  }
}
	0.5
1
0.5

	4
	
	
	3.0

	
	a
	Đếm số sản phẩm có giá bán lớn hơn x (x là tham số).


	1.5

	
	
	int Cau4a(list l,int x)

{


int d=0; 


node *p=l.first;


while (p!=NULL)


{



if (p->data.GiaBan>x) d++;



p=p->link;


}

return d;
}


	0.5

0.5

0.25
0.25

	
	b
	Tìm sản phẩm có giá bán cao nhất,
	1.5

	
	
	void Cau4b(list l)

{
  Node *p=l.first;

  int max = p->data.GiaBan;

  while(p!=NULL)

  {
     if(max<p->data.GiaBan)   max=p->data.GiaBan;

     p=p->link;

  }

cout<<”STT\tNha SX\t San pham\t Gia ban\n”;

  cout<<”--------------------------------\n“;
  p=l.first;


while (p!=NULL)


{



if (p->data.GiaBan==max)




cout<<stt++<<”\t”<<p->data.NhaSX<<”\t”<<



p->data.TenSP<<”\t”<<p->data.GiaBan<<endl;




p=p->link; 




}



}
}












	0.5
0.75

0.25



  TRƯỞNG BỘ MÔN

        




GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
    Vũ Thị Thái Linh






  Nguyễn Văn Minh
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